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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018
     Căn cứ vào phân phối chương, nội dung sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kĩ năng bộ môn và  hướng dẫn thực hiện giảm tải chương trình bậc THCS của Bộ GD-ĐT;
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ, Sở GDĐT,
    Căn cứ vào  Kế hoạch chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học của BGH Trường THCS THẠNH MỸ LỢI; 

             Cá nhân xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2017 – 2018 như sau:
A. PHẦN CHUNG 

I. Thông tin về giáo viên 

- Họ và tên giáo viên: NGUYỄN THỊ HOÀNG.
- Sinh ngày, tháng, năm:  20-11-1965  

- Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Cử nhân lịch sử
- Năm vào ngành:1989
- Xếp loại chuyên môn năm học trước: giỏi
- Số điện thoại, địa chỉ Email: 
- Chỗ ở hiện tại.10/6 đường 4-P.Thạnh Mỹ Lợi-Quận 2
  II. Nhiệm vụ được giao:

Dạy Lịch sử lớp 6,8,Giáo dục công dân lớp 6 .
III. Đánh giá thực trạng 
1. Học sinh (chất lượng bộ môn, phân loại đối tượng học sinh). 
Học sinh nhà trường ngoài học sinh bán trú còn có  cả học 2 buổi nên thời gian các em chuẩn bị bài vở gặp không ít khó khăn.

Một số học sinh chưa có ý thức học tập tốt dẫn đến việc mất kiến thức cơ bản, phụ huynh học sinh cho đây là môn phụ nên không nhắc nhở việc học tập bộ môn của học sinh ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em.
Chất lượng học sinh không đồng đều, tỉ lệ học sinh yếu, kém nhiều thường là khối  6 do chưa quen với cách học tập và làm bài mới , học sinh khối 8 thì thay đổi tâm sinh lý nên một số trở nên lười học hơn .

Cũng có học sinh yêu thích bộ môn nhưng rất ít vì các em không có thời gian dành cho môn sử môn được cho là môn phụ .

2. Khó khăn:
Một số phụ huynh ít quan tâm đến việc học tập của các em nên ảnh hưởng đến chất lượng và giảng dạy của giáo viên và học sinh.

Bản thân chưa có kỹ năng cao về công nghệ thông tin  nên có lúc chưa thực hiện đầy đủ hoạt động chuyên môn được phân công và được qui định, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc chuyên môn ,

Bản thân cũng có lúc không theo kịp các phương pháp dạy học mới và chưa có sự  sắp xếp công việc khoa học, nên phân nào ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy..

Tinh thần học tập của một số học sinh chưa cao, không có thời gian tự học . Chưa xem bộ môn là quan trọng .

Khó khăn: Việc sắp xếp, phân bố chương trình một số bài chưa hợp lý. Lượng kiến thức hàn lâm nhiều và dàn trải nhất là ở lớp 8.
3.Thuận lợi : 
Chương trình biên soạn theo định hướng chung với quan điểm tích hợp, tích cực, gắn với đời sống thực tế, 

Phương tiện phục vụ môn học:  GV chủ yếu sử dụng các phương tiện nghe nhìn để hỗ trợ việc giảng dạy .  
Phương tiện phục vụ môn học:  Bản đồ , lược đồ  phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn tương đối đầy đủ . có thể sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin . 
Có một số học sinh yêu thích bộ môn có thể làm đầu tàu cho những học sinh còn lại tích cực học tập,

Có nhiều cuộc thi tạo hứng thú cho học sinh tham gia từ đó thúc đẩy tinh thần học tập ở các em.
IV. Các mục tiêu thực hiện trong năm học 

1. Chất lượng chuyên môn: 
	LỚP
	NĂM HỌC 2017-2018

	
	%TB trở lên
	HS GIỎI

	Khối 8 ( 210 HS)
	93
	63

	Khối 6 (  159 HS)
	93
	48

	Khối 6 (  159 HS) GDCD
	98
	120


2. Thực hiện chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy .
  Điều chỉnh chương trình: Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông  phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế  nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.
            Đổi mới phương pháp dạy học: Đổi mới các phương pháp giáo dục phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; chú trọng bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn,… nhằm hình thành và phát triển các năng lực chung, năng lực chuyên biệt cho học sinh. Tăng cường, nâng cao hiệu quả của các phương tiện dạy học, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận các nguồn học liệu mở, khai thác thông tin trong môi trường công nghệ thông tin và truyền thông phong phú, đa dạng để xây dựng các chủ đề học tập theo sở thích, phát triển năng lực tự học theo tốc độ, cách học cá nhân. Hướng dẫn cụ thể việc soạn bài, học bài của HS; Động viên học sinh đọc thêm sách báo, tra cứu thông tin qua các nguồn khác.
Thực hiện tiết học ngoài nhà trường, tổ chức cho học sinh học tập trải nghiệm .

Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực .

Thực hiện dạy học theo chủ đề , dạy học tích hợp kiến thức .

          Đổi mới kiểm tra đánh giá: 

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, đảm bảo các nguyên tắc: Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện Đảm bảo tính phân hoá tới từng đối tượng, từng mặt hoạt động của học sinh.Động viên, khuyến khích, nhẹ nhàng, không gây áp lực trong đánh giá. Đổi mới kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc trưng của môn bộ môn. Tăng cường ra đề kiểm tra theo hướng “mở” nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh. Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và sáng tạo của học sinh: giảm yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng, nhớ máy móc kiến thức Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng để học sinh hiểu bài và vận dụng để làm bài . Động viên học sinh tham dự các kỳ thi về lịch sử, tìm hiểu về pháp luật …
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác: 
Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành và Nhà trường phát động. Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh, trao đổi thông tin về ý thức học tập cũng như sự cố gắng tiến bộ của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Tham gia đầy đủ và thực hiện tốt các hoạt động đoàn thể do Trường , Công đoàn tổ chức.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ trưởng công đoàn.

B. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (PPCT)
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ 6 ( NĂM HỌC 2017 – 2018 )
	TUẦN
	CHƯƠNG/BÀI
	TIẾT CT
	CHUẨN KIẾN THỨC
	CHUẨN KỸ NĂNG
	THÁI ĐỘ
	ĐDDH

	  1


	Bài1.Sơ lược về môn lịch Phần mở đầu

sử
	1
	Lịch sử là gì? 

- Mục đích học tập lịch sử

-Phương pháp học tập lịch sử
	-Sưu tầm và trình bày một vài tư liệu lịch sử địa phương, trinh bày lại một số sự kiện lịch sử
	Liên hệ di tích địa phương
	HìnhSGK phóng to

	   2
	Bài2.Cách tính thời gian trong lịch sử


	2
	Hiểu được diễn biến lịch sử theo thời gian

-Nguyên tắc của phép làm lịch, cách làm lịch, cách ghi và tính thời gian theo công lịch

-Hiểu về các khái niệm” thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước công nguyên, SCN”
	Làm bài tập về tính thời gian
	Giúp HS biết quý thời gian và bồi dưỡng ý thức tính tự giác
	HìnhSGK phóng to, tờ lịch

	   3
	Bài 3.Xã hội nguyên thủy
	3
	+Sự xuất hiện con người trên trái đất

+Sự khác nhau giữa người tinh khôn và người tối cổ

+Vì sao xh nguyên thủy tan rã


	Lập bảng so sánh Sự khác nhau giữa người tinh khôn và người tối cổ, chỉ bản đồ 
	Điều kiện sinh sống của người tối cổ.

Đời sông thấp kém của người tối cổ
	HìnhSGK phóng to

Lược đồ thế giới 

	  4
	Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông
	4
	- Sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Đông ( thời điểm, địa điểm)

- Tổ chức và đời sống xã hội các quốc gia cổ đại phương Đông
	Xác định vị trí các quốc gia cổ đại phương Đông trên bản đồ.
	Điều kiện tự nhiên của các khu vực sông lớn
	Lược đồ các quốc gia cổ đại 

	  5
	Bài 5. . Các quốc gia cổ đại phương Tây
	5
	-- Sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Tây ( thời điểm, địa điểm)

- Tổ chức và đời sống xã hội các quốc gia cổ đại phương Tây
	Xác định vị trí các quốc gia cổ đại phương Tây trên bản đồ. 
	Miêu tả điều kiện tự nhiên của các bán đảo
	Lược đồ các quốc gia cổ đại 

	   6
	Bài 6. Văn hóa cổ đại
	6
	 Những thành tựu chính nền văn hoá cổ đại


	Mô tả một vài công trình kiến trúc tiêu biểu thời cổ đại
	Tình cảm của học sinh đối với người nô lệ
	hình ảnh các công trình kiến trúc thời cổ đại ( kim tự tháp, tượng lực sĩ ném đĩa…)

	  7
	Bài 7. Ôn tập
	7
	-Sự xuất hiện của con người trên trái đất

-Các giai đoạn phát triển của người nguyên thủy

-Các quốc gia cổ đại , những thành tựu văn hóa cổ đại.
	Khái quát, so sánh, xác định địa điểm
	Giúp HS trân trọng những thành tựu văn hóa thời cổ đại
	Lược đồ các quốc gia cổ đại Lược đồ thế giới 

	   8
	Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta 
	8
	-Dấu tích của người tối cổ tìm thấy trên đất nước VN , công cụ ghè đẽo thô sơ

-Dấu tích của Người tinh khôn tìm thấy trên đất nước VN ở hai giai đoạn: giai đoạn đầu và giai đoạn và giai đoạn phát triễn
	-So sánh sự khác nhau ở giai đoạn đầu và giai đoạn phát triển của người tinh khôn 

-Lập bảng thống kê về dấu tích của người tinh khôn trên đất nước VN
	Gĩư gìn các dấu tích hiện và phát hiện xưa 
	Bản đồ VN

HìnhSGK phóng to

 

	  9
	Bài9.Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta 
	9
	Sự phát triển của người tinh khôn so với người tối cổ 

+Đời sống vật chất

+Tổ chức xã hội

+Đời sống tinh thần
	Sử dụng kênh hình , trao đổi về sự tiến bộ trong chế tạo công cụ lao động, ý nghĩa việc xuất hiện nghề nông , chăn nuôi.
	Cải tiến công cụ lao độngcủa người thời Hoà Bình đến Bắc Sơn
	Hình SGK phóng to

 

	 10
	Kiểm tra một tiết
	10
	Kiểm tra kiến thức của Hs qua các bài đã học ( bài4.5.8.9)
	Rèn luyện HS làm bài 
	
	ĐỀ KIỂM TRA

	  11
	Bài10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế
	11
	-Trình độ sản xuất , công cụ của người Việt cổ thể hiện qua các di chỉ: Phùng Nguyên (Phú Thọ), Hoa Lộc ( Thanh Hóa). Phát minh ra thuật luyện kim.

-Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của nghề nông trồng lúa nước.
	 Nhận biết, so sánh các công cụ
	Giữ gìn các dấu tích hiện vật phát hiện xưa

Những dấu tích của nghề trồng lúa nước 
	Hình SGK phóng to

 Các công cụ được phục chế

	  12
	Bài11.

Những chuyển biến về xã hội
	12
	Những biểu hiện về sự chuyển biến trong xã hội: chế độ phụ hệ dần dần thay thế chế độ mẫu hệ.
	Nhận xét, so sánh,
	Bồi dưỡng ý thức cội nguồn dân tộc
	Tranh ảnh, hiện vật phục chế

	  13
	Bài12.Nước Văn Lang
	13
	-Điều kiện ra đời của nước Văn Lang:sự phát triển sản xuất, làm thủy lợi và giải quyết các vấn đề xung đột.

-Sơ lược về nước Văn Lang, tổ chức nhà nước Văn Lang
	Vẽ sơ đồ một tổ chức quản lí
	Vùng đồng bằng ven sông lớn ở Bắc bộ và Bắc trung bộ ngày nay có những thuận lợi và khó khăn 
	Bản đồ (Bắc Bộ và bắc trung bộ)

Hiện vật phục chế, sơ đồ nhà nước Vlang 

	  14
	Bài 13.Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
	14
	Đời sống vật chất, đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang 
	Liên hệ thực tế, quan sát hình ảnh, nhận xét
	.Giáo dục ý thức gìn gữi cổ vật văn hoá của dân tộc
	Tranh hoa văn trang trí trên mặt trống đồng

	15,16
	Bài14.,15

Nước Au Lạc
	15,

16
	-Hoàn cảnh ra đời và tổ chức nhà nước Au Lạc, sự tiến bộ trong sản xuất

-Thành Cổ Loa và sơ lược diễn biến cuộc kháng chiến chống Triệu Đà năm 179 TCN
	Nhận xét, so sánh
	Tinh thần đấu tranh bất của nhân dân  Âu Lạc. 
	Lược đồ cuộc kháng chiến

Sơ đồ thành Cổ Loa



	  17
	Bài16. Ôn tập chươngI và chương III


	17
	Dấu tích của người tối cổ tìm thấy trên đất nước VN , công cụ ghè đẽo thô sơ

-Dấu tích của Người tinh khôn tìm thấy trên đất nước VN ở hai giai đoạn: giai đoạn đầu và giai đoạn và giai đoạn phát triễn

-Sự phát triển của người tinh khôn so với người tối cổ 

Những chuyển biến trong đời sống kinh tế –xã hội

- Nước Văn Lang được thành lập, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

 -Nước Au Lạc
	: Lập bảng thống kê, so sánh
	Củng cố ý thức và tình cảm đối với tổ quốc, với nền văn hóa dân tộc
	Bảng thống kê

	18
	Kiểm tra HKI
	18
	Củng cố kiến đã học về lịch sử VN
	Rèn luyện kỹ năng  làm bài viết.
	
	

	19
	ChươngIII:Thời kì bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Bài 17.Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng( năm 40)
	19
	-Tình hình Âu Lạc từ tk II  TCN– Tk I: chính sách thống trị tàn bạo của PK phương Bắc đối với nước ta

-Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

-Công cụ xây dựng đất nước sau khi giành độc lập
	Nhận xét, chỉ bản đồ
	Giaó dục HS ý thức bảo vệ di tích lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩ
	Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng

	20
	Bài 18.Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán
	20
	Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán( thời gian , những trận đánh chính, kết quả)
	Nhận xét, chỉ bản đồ 
	Hiểu rõ tinh thần bất khuất của dân tộc.ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng
	Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán, ảnh đền thờ Hai Bà Trưng

	21,22
	Bài 19,20.Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế
	21,22,
	-Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc : sáp nhập lãnh thổ nước ta vào lãnh thổ nhà Hán…

-Sụ phát triển về TCN, Thương nghiệp: sử dụng công cụ sản xuất, dùng sức kéo trâu bò…

-Sự phân hóa xã hội, sự truyền bá văn hóa phương Bắc và cuộc đấu tranh gìn giữ văn hóa dân tộc.
	Nhận xét, vẽ sơ đồ
	Kinh tế nước ta trong thời kì bắc thuộc vẫn tiếp tục phát tiển
	Sơ đồ phân hóa xã hội

	23, 24
	Bài 21,22.Khởi nghĩa Lý Bí nước Vạn Xuân
	23,24
	-Chính sách đô hộ của nhà Lương đối với nước ta

-Lý Bí và nước Vạn Xuân

+Con người và sự nghiệp của Lý Bí.

-Diễn biến khởi nghĩa

-Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược
	So sánh, đánh giá sự kiện, đọc bản đồ
	Giải thích    ông cha ta biết địa lợi trong đấu tranh
	Lược đồ cuộc khởi nghĩa Lý Bí

	25
	Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX
	25
	- Những thay đổi lớn về chính trị kinh tế nước ta dưới ách đô hộ của nhà Đường: An Nam đô hộ phỉ, tổ chức bộ máy cai trị do quan lại người Hán cai quản tới cấp huyện, tăng cường bóc lột

-Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan, Phùng Hưng: diễn biến, kết quả
	Đọc bản đồ

Phân tích đánh giá công lao của nhân vật lịch sử


	Bồi dưỡng ý thức bảo vệ di tích lịch sử,lien quan đến sự kiện,nhân vật trong bài
	Bản đồ khởi nghĩa Mai Thúc Loan, Phùng Hưng

-Phóng to lược đồ nước ta thuộc thời Đường 

	26
	Bài24. Nước Cham-pa từ TK II-TKX
	26
	-Nước Cham-pa độc lập được thành lập: địa bàn quá tŕnh xây dựng và mở rộng.

-T́nh h́nh kinh tế, văn hóa : biết sử dụng công cụ bằng sắt, trồng lúa các loại cây ăn quả, chữ viết, tôn giáo, phong tục tập quán…


	Chỉ bản đồ, đánh giá, phân tích
	Bồi dưỡng ý thức bảo vệ và phát huy di tích lịch sử văn hoá
	Phóng to lược đồ Giao Châu và Cham-pa giữa TK VI-X(SGK)

Tranh ảnh về đền tháp chăm

	27
	Làm bài tập lịch sử
	27
	Các bài đã học từ bài 21-24
	Đọc bản đồ, lập bảng thống kê
	Ghi nhớ công lao của các anh hùng dân tộc
	Lược đồ cuộc khởi nghĩa Lư Bí 

Phóng to lược đồ Giao Châu và Cham-pa giữa TK VI-X(SGK)

 Bảng thống kê

	29
	Kỉêm tra một tiết
	29
	Củng kiến  thức qua bài đã học 
	Vẽ sơ đồ
	
	

	30
	Bài26.Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương
	30
	Hoàn cảnh Khúc Thừa Dụ giành được quyền tự chủ

- Ư nghĩa những việc làm của KTD

-Cuộc k/c chống quân xâm lược Hán dưới sự lănh đạo của Dương Đ́nh Nghệ
	Đọc bản đồ
	Giáo dục lòng biết ơn tổ tiên, những người mở đầu công cuộc bảo vệ độc lập dân tộc
	Lược đồ cuộc khángchiến chốngquận xâm lược Hán

	31
	Bài 27.Ngô Quyền và chiến thắng BĐ năm 938
	31
	-T́ình h́ình nước ta từ sau khi DĐN bị giết đến khiNQ mang quân từ Achâu ra Bắc chuẩn bị chống quân xâm lược

-Trận đánh trên sông BĐ của quân ta: diễn biến, kết quả, ư nghĩa.
	Đọc bản đồ,tranh lịch sử. Phân tích, đánh giá
	Ý thức chống ngoại xâm 
	Bản đô NQ Và chiến thắng BĐ

	32
	LSĐP:Bài 1. Quảng Bình thời nhuyên thủy buổi đầu dựng nước và giữ nước .
	32
	Những dấu vết người nguyên thủy trên đất Quảng Bình

- Những đóng góp của nhân dân Quảng Bình trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.
	Phân tích, đánh giá ,sưu tầm ..
	Bảo vệ di tích ở địa phương
	Tranh ảnh về di tích khảo cổ học nền văn hóa Quảng Bình

	33
	Bài 28. Ôn tập Các giai đoạn phát triển
	33
	Các giai đoạn phát triển từ thời dựng nước đến thời VL-ÂL

-Những thành tựu văn hóa tiêu biểu

-Những cuộc khởi nghĩa lớn thời ḱì Bắc Thuộc giành độc lập cho tổ quốc

-Những anh hùng dân tộc
	Phân tích ,so sách
	Bồi bưỡng lòng tự hào dân tộc,biết ơn các anh hùng dân tộc. Có ý thức vươn lên
	Bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn, thống kê những nét chính trong các giai đoạn người nguyên thủy ở nước ta

	34
	Làm bài tập lịch sử
	34
	-Hệ thống kiến thức đă học qua quá tŕnh làm bài tập lịch sử
	Làm bài tập lịch sử
	Ghi nhớ công lao của các anh hùng dân tộc
	Các bài tập, bảng thống kê

	35
	Kiểmtra HKII
	35
	Củng cố kiến đã học về lịch sử VN


	Rèn luyện kỹ năng  làm bài viết
	
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ 8 ( NĂM HỌC 2017 – 2018 )

	HỌC KỲ I

	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI
	MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
	K.THỨC TRỌNG TÂM
	P.PHÁP
	ĐDDH


	TÍCH HỢP

	1 
	1-2
	Những cuộc CMTS đầu tiên
	- Cách mạng Hà Lan – cuộc CMTS đầu tiên.

- Ý nghĩa lịch sử và hạn chế của CMTS  Anh.

- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất cuộc CMTS.

- Sự ra đời của Hợp chúng quốc Mĩ – nhà nước TS.

- Nhận thức đúng đắn về vai trò  của quần chúng trong các cuộc cách mạng. Nhận thức CNTB có mặt tiến bộ song vẫn là chế độ bóc lột.

- Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh.
	- Cách mạng Hà Lan – cuộc CMTS đầu tiên.

- Ý nghĩa lịch sử và hạn chế của CMTS  Anh.

- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất cuộc CMTS.

- Sự ra đời của Hợp chúng quốc Mĩ – nhà nước TS.
	- Phân tích.

- Thảo luận

- Trực quan
	Lược đồ                 - C Âu TKXVI.

- Cuộc chiến của 13 thuộc địa… 
	

	2
	3-4
	CMTS Pháp …
	- Tình hình kinh tế và xã hội Pháp trước cách mạng.

- Việc chiếm ngục Ba-xti  - mở đầu cách mạng.

- Diễn biến chính của cách mạng, những nhiệm vụ mà cách mạng đã giải quyết và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp

- Vai trò của nd trong việc đi đến thắng lợi và sự phát triển của cách mạng. 

- Biết phân tích, so sánh sự kiện, liên hệ các kiến thức đang học với cuộc sống.
	- Tình hình kinh tế và xã hội Pháp trước cách mạng.CM.

- Việc chiếm ngục Ba-xti  - mở đầu cách mạng.

- Diễn biến chính của cách mạng, những nhiệm vụ mà cách mạng đã giải quyết và ý nghĩa lịch sử của CMTS Pháp
	- Phân tích.

- Thảo luận.


	Bảng phụ
	

	3
	5-6
	CNTB được xác lập…
	- Một số phát minh chủ yếu về kĩ thuật và quá trình công nghiệp hoá ở các nước Âu – Mĩ.- Đánh giá được hệ quả kinh tế, xã hội của cách mạng công nghiệp.

- Quá trình xâm lược và sự hình thành hthống thuộc địa.

- Sự áp bức bóc lột của CNTB đã gây nên bao đau khổ cho ndlđ thế giới.

- Phân tích sự kiện, rút ra bài học, so sánh.
	- Một số phát minh chủ yếu về kĩ thuật và quá trình công nghiệp hoá ở các nước Âu – Mĩ.- Đánh giá được hệ quả kinh tế, xã hội của cách mạng công nghiệp.

- Quá trình xâm lược và sự hình thành hthống thuộc địa.
	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	Bảo vệ môi trường

	4
	7-8
	Phong trào CN

….

CN Mác


	- Sự ra đời của GCCN và tình cảnh của họ. 

- Những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm 30-40 của thế kỉ XIX.

- Mác - Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Những hoạt động, đóng góp của C. Mác và Ph. Ăng-ghen đối với phong trào CNQT.

- Biết phân tích, nhận định, đánh giá về quá trình phát triển của phong trào công nhân.
	- Sự ra đời của GCCN và tình cảnh của họ. 

- Những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm đầu TK XIX.

- Mác - Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	Bảo vệ môi trường

	5
	9
	Công xã Pari
	- Hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri; những nét chính cuộc knghĩa ngày 18 - 3 - 1871 và sự ra đời Công xã.

- Có lòng tin vào năng lực lãnh đạo, quản lý nhà nước của giai cấp vô sản

- Rèn kĩ năng phân tích một sự kiện, liên hệ kiến thức đã học với thực tế.
	 Hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri ; những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 18 - 3 - 1871 và sự ra đời Công xã Pa-ri.
	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	

	
	10
	Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ…
	- Những nét chính về các nước đế quốc Anh, Pháp: Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, những đặc điểm về chính trị, xã hội.

- Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các thế lực phản động bảo vệ hoà bình.

-  Phân tích sự kiện để hiểu đặc điểm, vị trí lịch sử của  chủ nghĩa đế quốc.
	Những nét chính về các nước đế quốc Anh, Pháp: Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, những đặc điểm về chính trị, xã hội.


	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	Bảo vệ môi trường

	6
	11
	Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ…
	- Những nét chính về các nước đế quốc Đức, Mỹ: Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, những đặc điểm về chính trị, xã hội.

- Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các thế lực phản động bảo vệ hoà bình.

- Phân tích sự kiện lịch sử.- Liên hệ so sánh, tổng hợp.
	Những nét chính về các nước đế quốc Đức, Mỹ: Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, những đặc điểm về chính trị, xã hội.
	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	
	Bảo vệ môi trường

	
	12
	Phong trào CNQT…

Ktra 15’
	- Những nét chính về phong trào công nhân QT, sơ lược về Lê nin.

-  Công lao to lớn và vai trò của Ăng ghen và Lê nin.

- Bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tinh thần  QTCS.

- Khả năng phân tích các sự kiện bằng phương pháp tư duy  lịch sử đúng đắn.
	Những nét chính về phong trào công nhân QT, sơ lược về Lê nin.


	- Trực quan.

- Thảo luân.

- Phân tích.
	Tranh Cuộc biểu tình CN
	

	7
	13
	Phong trào CNQT…
	- Phong trào CN Nga và sự ra đời của CN Lê-nin . Cách mạng l905 - 1907 ở Nga.

- Bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tinh thần quốc tế cộng sản.

- Khả năng phân tích các sự kiện bằng phương pháp tư duy  lịch sử đúng đắn.
	 Phong trào CN Nga và sự ra đời của CN Lê-nin. Cách mạng l905 - 1907 ở Nga.


	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	

	
	14
	Sự phát triển của KT, KH…
	- Một vài thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật, khoa học.
- Giáo dục lòng biết ơn về những thành tự  kĩ thuật, văn hóa mà các dân tộc đạt được.

- Biết phân tích vai trò kinh tế, khoa học, văn học và nghệ thuật.
	 Một vài thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật, khoa học.

	- Trực quan.

- Thảo luân.

- Phân tích.
	
	Bảo vệ môi trường

	8
	15
	Ấn Độ ...
	- Sự xâm lược của các nước tư bản phương Tây và phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ.

- Bồi dưỡng lòng căm thù đối với sự thống trị dã man tàn bạo của thực dân.

- Rèn kĩ năng phân tích một sự kiện, liên hệ kiến thức đã học với thực tế.
	   Sự xâm lược của các nước tư bản phương Tây và phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ


	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	Bảo vệ môi trường

	
	16
	Trung Quốc …

Ktra 15’
	- Tình hình Trung Quốc trước âm mưu xâm lược của các nước tư bản.

- Một số phong trào tiêu biểu từ giữa thế kỉ XIX đến cuộc Cách mạng Tân Hợi (191l).

 - Bồi dưỡng lòng khâm phục đối với nhân dân Trung Hoa trong cuộc chiến chống lại ách ngoại xâm.

- Rèn kĩ năng nhận xét đánh giá.
	 - Tình hình Trung Quốc trước âm mưu xâm lược của các nước tư bản.

- Một số phong trào tiêu biểu từ giữa thế kỉ XIX đến cuộc Cách mạng Tân Hợi (191l).


	- Trực quan.

- Thảo luân.

- Vấn đáp..
	Lược đồ các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc
	

	9
	17
	Đông Nam Á …
	- Sự xâm lược của các nước phương và phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Đông Nam Á. 
- Nhận thức đúng về thời kì phát triển sôi động của phong trào GPDT chống CNĐQ.

- Rèn kĩ năng nhận xét đánh giá.
	Sự xâm lược của các nước phương và phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Đông Nam Á. 
	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	Bảo vệ môi trường

	
	18
	Nhật Bản …
	- Cuộc Duy tân Minh Trị và quá trình Nhật Bản trở thành một nước đế quốc.

- Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của những cải cách đối với nước Nhật.

- Rèn kĩ năng nhận xét đánh giá.
	Cuộc Duy tân Minh Trị và quá trình Nhật Bản trở thành một nước đế quốc.
	- Gthích.

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	

	10
	19
	Bài tập
	- Củng cố lại kiến thức lịch cơ bản chương I, II, III.

- HS tích cực học môn lịch sử

- Rèn kĩ năng tổng hợp, khái quát kiến thức.
	 Củng cố lại kiến thức lịch cơ bản chương I, II, III.
	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	

	
	20
	Kiểm tra viết
	- Củng cố lại kiến thức lịch cơ bản chương I, II, III.

- HS tích cực học môn lịch sử

- Rèn kĩ năng tổng hợp, khái quát kiến thức.
	Củng cố lại kiến thức lịch cơ bản chương I, II, III.
	
	Đề Ktra
	

	11
	21
	CTTG I
	- Những nét chính về mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và sự hình thành hai khối quân sự ở châu Âu. CTTG I là cách giải quyết mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc.

- Sơ lược diễn biến của chiến tranh.

- Hậu quả của chiến tranh.

- Giáo dục lòng căm thù chiến tranh, bảo vệ nền hòa bình của nhân loại.

- Phân biệt được khái niệm chiến tranh đế quốc, chiến tranh cách mạng, chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh phi nghĩa.
	- Những nét chính về mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và sự hình thành hai khối quân sự ở châu Âu. CTTG I là cách giải quyết mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc.

- Sơ lược diễn biến của chiến tranh.

- Hậu quả của chiến tranh.
	- Trực quan.

- Thảo luân.

- Phân tích.
	Lược đồ CTTG I
	Bảo vệ môi trường

	
	22
	Ôn tập
	- Củng cố lại kiến thức lịch cơ bản chương I, II, III.

- HS tích cực học môn lịch sử

- Rèn kĩ năng tổng hợp, khái quát kiến thức.
	Củng cố lại kiến thức lịch cơ bản chương I, II, III.


	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	

	12
	23-24
	CM T10 Nga
	- Sự bùng nổ Cách mạng tháng Hai năm 1917 và từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười năm 1917. Kết quả của Cách mạng tháng Hai và tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

- Cách mạng tháng Mười năm l9l7 : diễn biến chính, ý nghĩa lịch sử.

- Bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về cuộc CMXHCN đầu tiên trên thế giới.

- Kĩ năng phân tích, rút ra nhận xét.
	- Sự bùng nổ Cách mạng tháng Hai năm CM 2/1917 và từ CM tháng Hai đến CM 10/1917. Kết quả của CM tháng Hai và tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

- Cách mạng tháng Mười năm l9l7 : diễn biến chính, ý nghĩa lịch sử.
	- Trực quan.

- Thảo luân.

- Phân tích.
	Tranh cuộc biểu tình của nd Pê-tơ-gơ-rat
	Bảo vệ môi trường

	13
	25
	Liên Xô xây dựng CNXH
	- Những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH  (l921 - 1941).

- Nhận thức được sức mạnh, tính ưu việt của CNXH.

- Kĩ năng tập hợp tư liệu, sự kiện để đánh giá bản chất của sự vật, hiện tượng.
	  Những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH (l921 - 1941).
	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	
	Bảo vệ môi trường

	
	26
	C Âu giữa 2 cuộc CTTG
	- Sự phát triển của phong trào cách mạng (1918 - 1939) ở châu Âu và sự thành lập QTCS; cách mạng ở Đức; ĐCS được thành lập ở các nước; phong trào CMTG.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 - 1933) và tác động của nó đối với châu Âu ; nguyên nhân, diễn biến chính, hậu quả.

- Sự phản động và nguy hiểm của CNPX, từ đó có ý thức bảo vệ hòa bình, căm ghét chiến tranh

- Kĩ năng so sánh, phân tích các sự kiện lịch sử.
	- Sự phát triển của  phong trào CMTG, ĐCS được thành lập ở các nước.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và tác động của nó đối với châu Âu ; nguyên nhân, diễn biến chính, hậu quả.


	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	Bảo vệ môi trường

	14
	27
	Nước Mĩ giữa hai cuộc CTTG
	- Tình hình  kinh tế -xã hội nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.

 - Bản chất của CNĐQ Mĩ, bồi dưỡng  nhận thức về cuộc đấu tranh chống sự áp bức bóc lột trong XHTB.

- Kĩ năng so sánh, phân tích các sự kiện lịch sử.
	  Tình hình  kinh tế -xã hội nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.


	- Gthích.

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	Bảo vệ môi trường

	
	28
	Nhật Bản giữa hai cuộc CTTG
	- Tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Sự phản động và nguy hiểm của CNPX, từ đó có ý thức bảo vệ hòa bình, căm gét chiến tranh.

- Kĩ năng so sánh, phân tích các sự kiện lịch sử.
	   Tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	

	15
	29-30
	Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á
	- Những nét chung về phong trào GPDT ở châu Á ; PTCM ở Trung Quốc và PTGPDT ở Đông Nam Á trong thời kì này.

- Bồi dưỡng lòng căm thù CNĐQ và đồng tình, ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Á.

- Kĩ năng so sánh, phân tích các sự kiện lịch sử.
	   Những nét chung về phong trào GPDT ở châu Á ; PTCM ở Trung Quốc và PTGPDT ở Đông Nam Á trong thời kì này.
	- Gthích.

- Phân tích.


	Bảng phụ
	

	16
	31
	Bài tập chương I, II, III
	- Củng cố lại kiến thức lịch cơ bản chương I, II, III.

- HS tích cực học môn lịch sử

- Rèn kĩ năng tổng hợp, khái quát kiến thức.
	Củng cố lại kiến thức lịch cơ bản chương I, II, III.


	- Gthích.

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	

	
	32
	CTTG II
	- Nguyên nhân chiến tranh. Hậu quả của nó.
- Sơ lược về mặt trận ở châu Âu và mặt trận Thái Bình Dương.
- Giáo dục lòng căm thù chiến tranh, có ý thức bảo vệ nền hòa bình cho nhân loại.

- Kĩ năng so sánh, phân tích các sự kiện lịch sử.
	- Nguyên nhân chiến tranh. Hậu quả của nó.
- Sơ lược về mặt trận ở châu Âu và mặt trận Thái Bình Dương.

	- Trực quan.

- Thảo luân.

- Phân tích.
	Tranh Phát xít đầu hàng Đồng minh
	Bảo vệ môi trường

	17
	33
	Sự phát triển của VH, KHKT
	- Những tiến bộ vượt bậc của KH-KT thế giới đầu TK XX.

- Sự hình thành và phát triển của nền văn hoá Xô viết.

- Những tiến bộ  của KH-KT cần được sử dụng vì những lợi ích của loài người.

- Giáo dục lòng biết ơn về những thành tự  kĩ thuật, văn hóa mà các dân tộc đạt được.

- Kĩ năng so sánh, đối chiếu, kích thích tìm tòi sáng tạo.
	- Những tiến bộ vượt bậc của KH-KT thế giới đầu TK XX.

- Sự hình thành và phát triển của nền văn hoá Xô viết.

- Những tiến bộ  của KH-KT cần được sử dụng vì những lợi ích của loài người.


	- Gthích.

- Phân tích.

- Thảo luận.
	
	

	
	34
	Ôn tập 
	- Củng cố lại kiến thức lịch sử cơ bản chương trình HKI.

- HS tích cực học môn lịch sử

- Rèn kĩ năng tổng hợp, khái quát kiến thức.
	  Củng cố lại kiến thức lịch sử cơ bản chương trình HKI.
	- Vấn đáp..

- Phân tích.

- Thảo luận.
	Bảng phụ
	

	18
	35
	Kiểm tra học kì 1
	- Vận dụng kiến thức đã học để làm bài kiểm tra => củng cố kiến thức đã học. Trên cơ sỏ đó điều chỉnh uốn nắn những điểm yếu của HS.

- Giáo dục ý thức tự giác học tập

- Rèn kĩ năng trả lời , làm các dạng bài tập lịch sử.
	   Kiến thức lịch sử cơ bản chương trình HKI.
	
	Đề thi
	

	
	36
	Tuần dự trữ
	 Trả và chữa bài Ktra HKI.
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Cả năm : 52 tiết

Học kì I: Từ tuần 1 đến tuần 17: 2tiết / tuần

Tuần 18: 1 tiết / tuần

    Học kì II: Từ tuần 20 đến tuần 36: 1 tiết / tuần
	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Trọng tâm bài dạy
	Thiết bị sử dụng
	Điều chỉnh

	1
	1
	Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên ( tiết 1)
	Những nét chính về cách mạng tư sản Anh
	Bản đồ Châu Âu
	

	
	2
	Những cuộc cách mạng…
( t2)
	Tiến trình cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	Lược đồ các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	

	2
	3
	Cách mạng tư sản Pháp 
( t1)
	Tình hình nước Pháp trước cách mạng

Mở đầu thắng lợi của cách mạng
	Bản đồ nước Pháp 
	

	
	4
	Cách mạng tư sản Pháp (t2)
	Các giai đoạn phát triển của cách mạng tư sản Pháp
	Bản đồ nước Pháp
	

	3
	5
	Chủ nghĩa Tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (t1)
	Cách mạng công nghiệp và hệ quả của nó
	Bản đồ Châu Âu
	

	
	6
	CNTB được xác lập…(t2)
	Các cuộc CMTS ở TK XIX, sự hình thành hệ thống CNTB trên thế giới
	Bản đồ thế giới
	

	4
	7
	Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (t1)
	Phong trào công nhân nửa đầu TK XIX
	Bản đồ thế giới
	

	
	8
	Phong trào công nhân…(t2)
	Nội dung “ Tuyên ngôn Đảng cộng sản”

Phong trào công nhân và Quốc tế I
	Bản đồ thế giới
	

	5
	9
	Công xã Pari 1871
	Những thành tựu và chính sách tiến bộ của công xã Pari
	Bản đồ nước Pháp
	

	
	10
	Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu TK XX (t1)
	Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức cuối thế kỉ XIX đầu TK XX
	Bản đồ Châu Âu
	

	6
	11
	Các nước Anh, Pháp, Đức…(t2)
	Tình hình nước Mĩ và những chuyển biến ở các nước đế quốc
	Bản đồ nước Mĩ
	

	
	12
	Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX đầu TK XX (t1)
	Sự ra đời và hoạt động của Quốc tế II
	
	

	7
	13
	Phong trào công nhân quốc tế…(t2)
	Cách mạng Nga 1905-1907
	Bản đồ nước Nga
	

	
	14
	Sự phát triển của KT, KH, VH và nghệ thuật TK XVIII- XIX
	Những thành tựu về KT, KH, VH, NT TK XVIII- XIX
	Bản đồ thế giới
	

	8
	15
	Ấn Độ TK XVIII đầu TK XIX
	Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ
	Bản đồ Châu Á
	

	
	16
	Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu TK XX
	Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối TK XIX đầu TK XX. Cách mạng Tân Hợi
	Lược đồ cách mạng Tân Hợi
	

	9
	17
	Các nước Đông Nam Á cuối TK XIX đầu TK XX
	Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở ĐNA cuối TK XIX đầu TK XX
	Lược đồ khu vực ĐNA
	

	
	18
	Nhật Bản giữa TK XIX đầu TK XX
	Cuộc duy tân Minh Trị
	Bản đồ Châu Á
	

	10
	19
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	

	
	20
	Chiến tranh thế giới lần thứ nhất

     1914 - 1918
	Diễn biến, hậu quả của chiến tranh thế giới I
	Bản đồ thế giới
	

	11
	21
	Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
	Củng cố những kiến thức cơ bản về phần lịch sử thế giới cận đại
	
	

	
	22
	Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng ( tiết 1)
	Hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917
	Bản đồ Châu Âu
	

	12
	23
	Cách mạng tháng 10 Nga…(t2)
	Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10
	Bản đồ nước Nga
	

	
	24
	Liên Xô xây dựng CNXH 

      1921-1941
	Những thành tựu của nhân dân Liên Xô  trong công cuộc xây dựng CNXH   

 ( 1921-1941)
	
	

	13
	25
	Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) t1
	Tình hình kinh tế, xã hội Châu Âu trong giai đoạn 1918-1939
	Bản đồ Châu Âu
	

	
	26
	Châu Âu giữa 2 cuộc chiến tranh…(t2)
	Tình hình Châu Âu từ 1929-1939
	Bản đồ Châu Âu
	

	14
	27
	Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
	Tình hình kinh tế, xã hội nước Mĩ từ 1918-1939
	Bản đồ Châu Mĩ
	

	
	28
	Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
	Tình hình kinh tế, xã hội Nhật Bản từ 1918-1939
	Bản đồ Châu Á
	

	15
	29
	Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á ( 1918-1939) (t1)
	Cách mạng Trung Quốc 1919-1939
	Bản đồ Châu Á
	

	
	30
	Phong trào độc lập dân tộc…(t2)
	Phong trào độc lập dân tộc ở ĐNA
	Bản đồ khu vực ĐNA
	

	16
	31
	Chiến tranh thế giới thứ II 

   ( 1939-1945)
	Nguyên nhân và diễn biến  giai đoạn 1 của chiến tranh thế giới II
	Bản đồ thế giới
	

	
	32
	Chiến tranh thế giới II…(t2)
	Diễn biến giai đoạn 2 và kết cục chiến tranh
	Bản đồ thế giới
	

	17
	33
	Sự phát triển của VH-KH-KT thế giới nửa đầu TK XX
	Những thành tựu của VH, KH, KT thế giới đầu TK XX
	
	

	
	34
	Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại
	Củng cố những kiến thức  LSTG hiện đại
	Bảng phụ
	

	18
	35
	Kiểm tra học kì I
	
	
	

	19
	
	Tuần đệm
	
	
	

	20
	36
	Cuộc kháng chiến từ 1858-187 ( tiết 1)
	Chiến sự ở Đà Nẵng và Gia Định
	
	

	21
	37
	Cuộc kháng chiến từ 1858-1873 ( tiết 2)
	Cuộc kháng chiến ở miền Đông và Nam Kì
	Lược đồ những cuộc khởi nghĩa ở Nam Kì
	

	22
	38
	Cuộc kháng chiến lan rộng ra toàn quốc ( 1873-1884) (t1)
	Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì ( 1873-1874)
	
	

	23
	39
	Cuộc kháng chiến….( t2)
	Pháp đánh Bắc Kì lần 2. Nội dung, hệ quả của điều ước Patơnôt 1884
	Chân dung Hoàng Diệu
	

	24
	40
	Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối TK XIX
	Sự bùng nổ của phong trào CầnVương
	Chân dung Vua Hàm Nghi
	

	25
	41
	Phong trào kháng chiến….(t2)
	Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương
	Lược đồ căn cứ Hương Khê
	

	26
	42
	Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi
	Những nét chính về khởi nghĩa YênThế
	Lược đồ căn cứ    Yên Thế
	

	27
	43
	Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
	Hoàn cảnh, nội dung những đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX
	
	

	28
	44
	Làm bài tập lịch sử + hướng dẫn ôn tập
	Củng cố kiến thức lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1884
	Bảng phụ
	

	29
	45
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	

	30
	46
	Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam ( tiết 1)
	Những chính sách của thực dân Pháp nhằm khai thác Việt Nam
	
	

	31
	47
	Chính sách khai thác….(t2)
	Những chuyển biến xã hội Việt Nam
	Bảng phụ
	

	32
	48
	Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX đến 1918 (t1)
	Phong trào yêu nước chống Pháp trước chiến tranh thế giới I
	Chân dung Phan Bội Châu
	

	33
	49
	Phong trào yêu nước…(t2)
	Phong trào yêu nước trong thời kì chiến tranh thế giới I
	
	

	34
	50
	Lịch sử địa phương
	Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Phú Thọ cuối thế kỉ XIX
	
	

	35
	51
	Ôn tập Lịch sử Việt Nam 
( 1858-1918)
	Củng cố Lịch sử Việt Nam từ 
   1858-1918
	Bảng phụ
	

	36
	52
	Kiểm tra học kì II
	
	
	


MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6

Cả năm: 35 tuần 35 tiết 

Học kỳ I: 18 tuần x 1tiết /tuần = 18 tiết 

Học kỳ II: 17 tuần x 1tiết/tuần = 17 tiết 
	Tuần
	Tiết
	Bài
	Nội dung bài
	Ghi chú

	1
	1
	1
	Tự chăm sóc rèn luyện thân thể.
	GDPL: Tích hợp vào mục a trong phần nội dung bài học. công dân có quyền được bảo vệ sức khỏe, nghỉ ngơi, giải trí, rèn luyện thân thể, được bảo đảm vệ sinh trong lao động, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường sống và được phục vụ về chuyên môn y tế.

GDKNS: Kỹ năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch rèn luyện sức khỏe; Kỹ năng tư duy phê phán, đáng giá, chăm sóc rèn luyện thân thể của bản thân và bạn bè.

	2
	2
	2
	Siêng năng, kiên trì.
	GDKNS: Kỹ năng xác định giá trị( xác định siêng năng, kiên trì là một giá trị của con người); Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi, việc làm thể hiện đức tính siêng năng, kiên trì.

GDPL: Tích hợp vào mục b trong phần nội dung bài học. Mọi công dân có quyền thực hành tiết kiệm, chống lãn phí.

ĐIỀU CHỈNH: Câu hỏi c (phần gợi ý truyện đọc) Không yêu cầu HS trả lời.

	3
	3
	3
	Tiết kiệm
	GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán đánh giá những hành vi, việc làm thực hiện việc làm tiết kiệm và những hành vi phung phí của cải vật chất, sức lực, thời gian và những hành vi keo kiệt, bủn xỉn.

	4
	4
	4
	Lễ độ.
	GDKNS: Kỹ năng giao tiếp ứng sử lễ độ với mọi người; Kỹ năng thể hiện sự tự trọng trong giao tiếp với người khác; Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi lễ độ và thiếu lễ độ.
ĐIỀU CHỈNH: Câu hỏi c (phần gợi ý truyện đọc) Không yêu cầu HS trả lời.

	5
	5
	5
	Tôn trọng kỷ luật
	GDPL: Tích hợp vào mục a trong phần nội dung bài học. Tôn trọng kỉ luật là cơ sở để hướng tới tôn trọng pháp luật
GDKNS: ký năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi tôn trọng và thiếu tôn trọng kỷ luật; Kỹ năng phân tích, so sánh hành vi tôn trọng kỷ luật và không tôn trọng kỷ luật.

	6
	6
	6
	Biết ơn.
	GDKNS: ký năng tư duy phê phán, đánh giá hành vi của bản thân và người 

khác về lòng biết ơn; Kỹ năng thu thập và sử lý thông tin về những hoạt động thể hiện lòng biết ơn.

	7
	7
	6
	Biết ơn.
	GDPL: Tích hợp vào mục a trong phần nội dung bài học. Mọi tổ chức xã hội, cá nhân có trách nhiệm vận động, chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và thân nhân của họ bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực

	8
	8
	7
	Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên.
	GDPL: Tích hợp vào mục c trong phần nội dung bài học. Chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là biểu hiện yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên.

GDKNS: Kỹ năng giải quyết vấn đề trong việc bảo vệ thiên nhiên; Kỹ năng tư duy phê phán hành vi bảo về thiên nhiên và hành vi phá hoại thiên nhiên; Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn, bảo về thiên nhiên.

	9
	9
	
	Kiểm tra viết.
	

	10
	10
	8
	Sống chan hòa với mọi người
	GDKNS: Ký năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng; Kỹ năng giao tiếp ứng sử chan hòa với mọi người; Kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực; Kỹ năng thể hiện sự cảm thông với người khác.

	11
	11
	9
	Lịch sự, tế nhị.
	GDKNS: Kỹ năng giao tiếp, ứng sử thể hiện lịch sự, tế nhị; Kỹ năng thể hiện sự tự trọng trong giao tiếp với người khác; Ký năng tư duy phê phán, đánh giá hành vi lịch sự, tế nhị và hành vi chưa lịch sự, tế nhị.

ĐIỀU CHỈNH: Nội dung mục a, b phần “Nội dung bài học”. - Dạy các biểu hiện của lịch sự, tế nhị.
- Bổ sung một số ví dụ về hành vi giao tiếp thể hiện lịch sự, tế nhị : biết chào hỏi, giới thiệu, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, nói lời yêu cầu, đề nghị ; thể hiện lời nói, hành vi nhã nhặn, từ tốn, khéo léo ở nơi công cộng…

- Bài tập a phần Bài tập. Không yêu cầu HS làm

	12
	12
	10
	Tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
	. GDKNS: Kỹ năng hợp tác trong việc thực hiện các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội; Kỹ năng thể hiện sự tự tin trước đông người; Kỹ năng đảm nhiệm trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội; Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá hành vi, việc làm thể hiện tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội.

	13
	13
	10
	Tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
	ĐIỀU CHỈNH: Nội dung a, b, c phần “Nội dung bài học”. Chỉ cần nêu được thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội.

	14
	14
	11
	Mục đích học tập của học sinh
	GDKNS: Kỹ năng đặt mục tiêu trong học tập; Kỹ năng lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu học tập.

ĐIỀU CHỈNH: Bài tập d phần Bài tập Không yêu cầu HS làm.

	15
	15
	11
	Mục đích học tập của học sinh
	

	16
	16
	
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề địa phương và nội dung đã học.
	

	17
	17
	
	Ôn tập HKI
	

	18
	18
	
	Kiểm tra HKI
	

	HỌC KỲ II



	19
	19
	12
	Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
	GDKNS: Kỹ năng thể hiện sự cảm thông với những trẻ em thiệt thòi; Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi vi phạm quyền trẻ em; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.



	20
	20
	12
	Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
	

	21
	21
	13
	Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	GDKNS:Kĩ năng tìm kiếm thông tin;  Kĩ năng giao tiếp, ưng xử
ĐIỀU CHỈNH: Tình huống 2 phần “Tình huống” không dạy

	22
	22
	13
	Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	ĐIỀU CHỈNH: Bài tập b phần Bài tập không yêu cầu HS

	23
	23
	14
	Thực hiện trật tự an toàn giao thông.
	GDKNS: Kỹ năng thu thập và sử lý thông tin về trật tự, an toàn giao thông; Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi thực hiện đúng và chưa đúng pháp luật về giao thông; Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong các tình huống liên quan đến an toàn giao thông.

ĐIỀU CHỈNH: Bảng Thống kê tình hình tai nạn giao thông  cập nhật số liệu mới

	24
	24
	14
	Thực hiện trật tự an toàn giao thông.
	ĐIỀU CHỈNH: Nội dung “Trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn” phần  Nội dung  bài  học  chuyển  đọc thêm

	25
	25
	15
	Quyền và nghĩa vụ học tập
	GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ học tập; Kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng; Kỹ năng hợp tác.

	26
	26
	15
	Quyền và nghĩa vụ học tập
	

	27
	27
	
	Kiểm tra viết
	

	28
	28
	16
	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
	GDKNS: Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong các tình huống để bảo vệ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm ; Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác; Kỹ năng ứng phó trong những tình huống bị xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

	29
	29
	16
	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
	

	30
	30
	17
	Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
	GDKNS: Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong các tình huống để bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác; Kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng ứng phó trong những trường hợp bị người khác vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

	31
	31
	18
	Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
	GDKNS:  Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong trường hợp quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín bị vi phạm; Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi xâm phạm quyền được bảo đảm  an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.

	32
	32
	
	Thực hành, ngoại khóa các vấn đề địa phương và các nội dung đã học.


	

	33
	33
	
	Thực hành, ngoại khóa các vấn đề địa phương và các nội dung đã học.
	

	34
	34
	
	Ôn tập HKII.
	

	35
	35
	
	Kiểm tra HKII.
	


Trên đây là toàn bộ kế hoạch giảng dạy bộ môn lịch sử lớp 8 , 6  và môn GDCD lớp 6 trong năm học 2017-2018 của tôi .

Tổ chuyên môn và Ban giám hiệu xem xét và ký duyệt .

 Giáo viên lập kế hoạch .

NGUYỄN THỊ HOÀNG
